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NHÂN DANH 
     NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phùng Văn Thức 

Các hội thẩm nhân dân:  

Ông Cao Hữu Lý 

Ông Nguyễn Tấn Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 
Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa 
tham gia phiên toà: Ông Trần Đình Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh 
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 133/2021/HSST ngày 26 tháng 
10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 102/2021/QĐXXST-HS 
ngày 23 tháng 11 năm 2021 đối với: 

* Bị cáo: Phan Tấn V, sinh ngày 01/01/1978 tại Phú Y. Nơi cư trú: Tổ dân 
phố Lộc Th, phường Cam L, thành phố Cam R, tỉnh Khánh H. Nghề Nghiệp: Lao 
động tự do. Dân tộc: Kinh. Tôn Giáo: Phật. Văn hóa: 9/12. Quốc tịch: Việt Nam. 
Cha: Phan Tấn L (chết). Mẹ: Lê Ngọc Dạ Q, sinh 1960. Vợ: Đã ly hôn; con chung: 
01 con còn nhỏ. Tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 23/9/2015 bị Công an 
thành phố Cam Ranh xử phạt hành chính 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức 
khỏe của người khác, chấp hành xong ngày 28/9/20215; ngày 29/8/2016 bị Công 
an thành phố Cam Ranh xử phạt hành chính 2.500.000 đồng về hành vi dùng dao 
chém gây thương tích đối với người khác, chấp hành xong ngày 20/01/2017. Bị 
cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/11/2021 cho 
đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Có mặt tại phiên tòa,  

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Thị H, sinh năm 1992 – Luật sư 
thuộc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam S – Chi nhánh Khánh 
Hòa là người bào chữa cho bị cáo Phan Tấn V. Có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: Nguyễn Văn H, sinh năm: 1960; Nơi cư trú: Tổ dân phố Linh V, 
phường Cam L, thành phố Cam R, tỉnh Khánh H. Có mặt tại phiên tòa 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 
1994; Nơi cư trú: Tổ dân phố Linh V, phường Cam L, thành phố Cam R, tỉnh 
Khánh Hòa. Vắng mặt tại phiên tòa. 

* Người làm chứng: Nguyễn Thanh T, sinh năm 2003; Nơi cư trú: Tổ dân phố 
Linh V, phường Cam L, thành phố Cam R, tỉnh Khánh H. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Văn H là con của ông Nguyễn Văn H. Hải sống cùng nhà với ông H 
tại tổ dân phố Linh V, phường Cam L, thành phố Cam R. Vào năm 2017, Phan Tấn 
V buôn bán thức ăn cho tôm nên thuê H đi thu tiền nợ khách hàng chưa trả. H lấy 
tiền nợ của khách được 24.000.000 đồng nhưng không đưa lại cho V. 

Khoảng 20 giờ ngày 09/02/2021, Vũ điều kiển xe mô tô 79Z1-262.85 đến nhà 
ông H. V nói ông H trả trước 10.000.000 đồng thay cho H, ông H nói không có 
tiền nên V đi về. 

Đến ngày 10/02/2021, V gọi điện thoại cho ông H tiếp tục đòi nợ. Ông H nói 
không có đủ 10.000.000 đồng. Sau đó, chiều cùng ngày ông H gọi điện thoại cho V 
nói không có tiền trả thì V nói phải trả trước cho V 5.000.000 đồng. Ông H không 
đồng ý vì không có tiền. 

Đến sáng ngày 11/02/2021, V nhờ Ngô Anh Tr đến nhà ông H lấy 5.000.000 
đồng. Khi Tr đến thì ông H đưa 1.000.000 đồng cho Tr. Tr gọi điện thoại cho V thì 
V nói không lấy 1.000.000 đồng nên Tr đưa lại cho ông H rồi đi về. 

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/02/2021, V điều khiển xe mô tô 79Z1-
262.85 mang theo 01 khẩu súng (không rõ loại súng) đến nhà ông H để đòi nợ. V 
cầm khẩu súng trên tay đi vào nhà ông H đến bàn ngồi, V nói: “Tiền của con giờ 
sao chú”. Ông H nói: “Giờ chỉ có 1.000.000 đồng có lấy thì lấy”. V nói ít nhất phải 
trả 5.000.000 đồng. Ông H nói không có đủ số tiền 5.000.000 đồng. V nói: “Giờ 
ông muốn sao”. Vừa nói V vừa cầm khẩu súng ngắn trên tay phải xỏ ngón trỏ vào 
cò súng cầm lên quay trước mặt ông H, sau đó chuyển sang tư thế hướng nòng 
súng chếch về hướng ông H và bóp cò liên tục kêu “tách, tách”. Ông H nói “Giờ 
không có đủ 5.000.000 đồng”. V nói: ông không trả thì mai mồng một tôi kêu ba 
gác xuống dọn nhà ông. Vừa nói V vừa đi đến hiên nhà đạp ngã chậu bông làm đất 
văng vương vãi trên nền nhà. V tiếp tục dùng chân đạp ngã xe mô tô 59S1-247.87 
của chị Nguyễn Thị Thu H là con gái ông H và đạp ngã 01 cánh cửa cổng nhà ông 
H. V nói với ông H: “Chiều nay hoặc ngày mai nếu ông không trả tiền thì tôi sẽ 
bắn ông, đổ xăng đốt hết nhà ông” rồi V điều khiển xe bỏ đi. 

Kết luận giám định tài sản số 37 ngày 31/3/2021 của Hội đồng định giá trong 
tố tụng hình sự thành phố Cam Ranh kết luận: xe mô tô 59S1-247.87 thiệt hại 
500.000 đồng. 

Đối với V có hành vi đạp ngã chậu bông, ngã cánh cửa cổng nhà ông H nhưng 
không gây thiệt hại. V có hành vi đạp ngã xe mô tô 79S1-247.87 của chị Nguyễn 
Thị Thu H gây thiệt hại 500.000 đồng nhưng V là người chưa bị xử phạt hành 
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chính chưa bị kết án về tội này nên không truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi 
này. 

Đối với V khai nhận khẩu súng V cầm theo đến nhà ông H để đòi nợ là khẩu 
súng nhựa bắn đạn pháo mượn của một đứa trẻ khoảng 13 tuổi tại khu vực bãi cát 
trắng ở Xóm Cồn, Cam Linh và sau đó đã trả lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến 
hành điều tra nhưng không thu hồi được súng nên không đủ cơ sở để xử lý về hành 
vi này. 

Tại bản cáo trạng số 91/CT-VKSCR-HS ngày 26/10/2021, Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Cam Ranh đã truy tố bị cáo V về tội: “Cưỡng đoạt tài sản” 
theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm 
truy tố đối với bị cáo V về điều khoản như trên của bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng 
xét xử áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 
sự đối với bị cáo V; xử phạt bị cáo V từ 01 (một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (hai) 
năm tù. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Tấn V: Hành vi của bị cáo V có đủ yếu tố 
cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, 
quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo có thái độ ăn năn, hối cải; bị cáo 
phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, bị cáo đã bồi thường 500.000 đồng để sửa 
xe cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và khắc phục hậu quả cho bị hại; Bị 
hại có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Hoàn cảnh gia đình bị 
cáo khó khăn phải nuôi mẹ già và chăm sóc con nhỏ nên đề nghị Hội đồng xét xử 
xem xét áp dụng các điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 3 Điều 54 Bộ 
luật hình sự giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 
Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà đã tuân thủ và 
thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 
Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa 
vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1.2] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng:  

Tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm 
chứng; tuy nhiên những người này đã có lời khai trong hồ sơ, sự vắng mặt của họ 
không ảnh hưởng đến việc xét xử đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử căn cứ vào 
khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự tiến hành xét xử theo 
quy định. 
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[2] Theo hồ sơ vụ án, bị cáo V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị 
cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Khoảng 
12 giờ 30 phút ngày 11/02/2021, tại nhà ông Nguyễn Văn H ở tổ dân phố Linh 
Vân, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Phan Tấn V có 
hành vi đạp đổ châu bông, đạp đổ xe mô tô và đạp đổ cánh cổng sắt; đồng thời 
dùng súng (không rõ loại súng) đe dọa ông H và lời nói đe dọa nếu không trả sẽ 
dọn nhà, đốt nhà và bắn ông H để buộc ông H phải đưa số tiền nợ 5.000.000 đồng 
mà con ông H là Nguyễn Văn H nợ V. 

Hành vi của bị cáo V có đủ yếu tố cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo 
quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, cáo trạng số 91/CT-VKSCR-HS ngày 26/10/2021 
của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh truy tố bị cáo V về điều khoản 
như trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo V là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền quản lý 
tài sản của người khác, xâm phạm đến nhân thân của người khác là những khách 
thể quan trọng được Luật hình sự bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tinh thần của người 
bị hại, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng dân cư, gây mất an ninh trật tự an 
toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý bị cáo nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và phòng 
ngừa chung trong xã hội. 

Tuy nhiên, trong hồ sơ và tại phiên tòa, bị cáo V thành khẩn khai báo; bị cáo 
phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được 
người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho 
bị cáo, để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo trở 
thành người công dân tốt cho gia đình và xã hội. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Nguyễn Văn H và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thu H không yêu cầu bị cáo bồi thường nên 
Hội đồng xét xử không xem xét. 

[4] Về án phí: Bị cáo V phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:   

Áp dụng khoản 1 Điều 170, điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; Điều 23 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 
lệ phí Tòa án đối với bị cáo Phan Tấn Vũ. 

1. Xử phạt: Bị cáo Phan Tấn V 01 (Một) năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 
thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Nguyễn Văn H và người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thu H không yêu cầu bị cáo bồi thường nên 
Hội đồng xét xử không xem xét. 
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3. Về án phí: Bị cáo Phan Tấn V phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án 
phí Hình sự sơ thẩm.  

4. Quyền Kháng cáo: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 
Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh 

Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ 

Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng PC 04 Công an tỉnh 

Khánh Hòa; 

- VKSND t.p Cam Ranh; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an t.p Cam Ranh; 

- Cơ quan thi hành án hình 

sự t.p Cam Ranh;  

- CCTHADS t.p Cam Ranh; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng 

khác; 

- Lưu án văn, hồ sơ. 

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an 

tỉnh Khánh Hòa; 

- Phòng PC 04 Công an tỉnh 

Khánh Hòa; 

- VKSND t.p Cam Ranh; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an t.p Cam Ranh; 

- Cơ quan thi hành án hình sự t.p 

Cam Ranh;  

- CCTHADS t.p Cam Ranh; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu án văn, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Công 

                                                                                                                       


